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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Phần văn bản 
1. YÊU CẦU CHUNG VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:  
- Nắm được đặc trưng của văn bản kí, văn bản nghị luận.
- Chỉ ra được đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của các văn bản. 
- Cảm nhận và nêu được bài học, thông điệp, tình cảm của tác giả qua các văn bản. 
2. TRI THỨC NGỮ VĂN
Bài 3: Kí (Hồi kí và du kí)
-  Nhận biết được một số yếu tố hình thức (người kể ngôi thứ nhất, tính xác thực, cách kể sự việc, hình thức ghi chép,…), nội dung (đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc người viết,…) của văn bản hồi kí hoặc du kí.
Bài 4: Văn bản nghị luận (Nghị luận văn học)
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,…), nội dung (đề tài, vấn đề, tư tưởng, ý nghĩa,…) của các văn bản nghị luận văn học.
II. Phần tiếng Việt 
- Phân loại từ: từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn, 
- Hiểu được ý nghĩa của một số thành ngữ.
- Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ.
- Công dụng dấu chấm phẩy trong văn viết.
III. Phần tập làm văn.
Dạng 1: Viết bài kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của bản thân.
Dạng 2: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ lục bát.
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TỰ LUYỆN
DẠNG 1: CÁC ĐỀ ĐỌC HIỂU VỀ VĂN BẢN VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
ĐỀ 1
Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
TÔI ĐI HỌC
        Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.
Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
        Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa. Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn.
        Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết. 
        Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi:
- Mẹ đưa bút thước cho con cầm.
        Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm: 
- Thôi để mẹ nắm cũng được.
        Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. […]
        Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. […]
                                                                (In trong Tổng tập văn học Việt Nam, tập 29B, 
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981)
Lựa chọn đáp án trước câu trả lời đúng:  
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? 
A. Kí.							B. Văn bản thông tin.                  
C. Truyện dân gian.				           D. Nghị luận văn học.
Câu 2. Văn bản trên được sử dụng theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất.					B. Ngôi thứ hai.
C. Ngôi thứ ba.					D. Ngôi thứ nhất kết hợp ngôi thứ ba.
Câu 3. Trong những từ sau, từ nào là từ mượn tiếng Hán?
A. Bút thước.					 B. Con chim. 	 	
C. Tựu trường.				           D. Quyển vở.
Câu 4. Câu văn nào thể hiện cảm xúc của tác giả?
A. Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa.
B. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận.
C. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều lại kèm cả bút thước nữa.
D. Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.
Câu 5. Từ “tay” trong câu “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.” không cùng nghĩa với từ “tay” trong câu nào sau đây?
A. Chúng ta cùng chung tay bảo vệ trái đất.					
B. Anh ta là một tay súng cừ khôi. 
C. Bàn tay mẹ ấm áp, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho con. 			
D. Anh em như thể tay chân.
Câu 6. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
A. Kể về kỉ niệm chuyến du lịch đầu tiên với gia đình của tác giả.
B. Kể về kỉ niệm buổi dã ngoại đầu tiên của tác giả cùng thầy cô và các bạn.
C. Kể về kỉ niệm ngày khai giảng đầu tiên năm học lớp 6.
D. Kể về kỉ niệm buổi tựu trường đầu tiên của tác giả.
Câu 7. Nội dung nào nêu đúng nhất tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn “Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.”? 
A. Thể hiện niềm hân hoan, hạnh phúc khi tới trường của các cô, cậu học trò nhỏ.
B. Thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy cô giáo của học trò.                             
C. Thể hiện tâm trạng e sợ, rụt rè của những cậu học trò nhỏ.
D. Thể hiện tâm trạng lo lắng, sợ hãi của những chú chim nhỏ.
Câu 8. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm trong đoạn trích trên là gì?
A. Trân trọng những kỉ niệm thời học sinh.	
B. Tình yêu đất nước, con người Việt Nam.
C. Trân trọng tình cảm gia đình.                   		
D. Đề cao vai trò của nhà trường đối với mỗi người.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của một trong những biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau:
“Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”
Câu 10. Bằng đoạn văn ngắn khoảng 3-5 câu, nêu cảm nghĩ của em về buổi tựu trường đầu tiên.
ĐỀ 2
Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
      CON CÒ TRONG CA DAO
(1) Trong ca dao dân ca Việt nam, có rất nhiều bài nói đến con cò. Những câu ca dao hay và có lẽ cũng rất cổ của ta, hầu hết mở đầu bằng “con cò…”: con bay lả bay la, con cò bay bổng bay cao, con cò lặn lội bờ ao, con cò trắng bạch như vôi, con cò vàng, con cò kì, con cò quăm,… Tại sao trong khi hát, nhân dân lao động Việt Nam lại hay nói nhiều đến loài chim ấy mà không nói đến loài chim khác?
(2) Trong các loài chim kiếm ăn ở đồng ruộng, chỉ có con cò thường gần nhiều với người nông dân hơn cả. Những lúc cày cuốc, cấy hái, người nông dân Việt Nam thường thấy con cò bên họ: con cò lội theo luống cày, con cò bay trên đồng lúa bát ngát, con cò đứng trên bờ ruộng rỉa lông, rỉa cánh, ngắm nghía người nông dân làm lụng.
(3) Bạn thân nhất của người nông dân trong lao động và sản xuất là con trâu. Nhưng trâu phải cái nặng chình chịch, đi đứng vững vàng thật, nhưng chậm chạp, sống một cuộc đời gò bó, vất vả không mấy lúc thảnh thơi, cho nên chỉ những lúc nghĩ đến cuộc đời nhọc nhằn, cực khổ của mình, người nông dân mới liên hệ đến con trâu, con vật tiêu biểu nhất cho sức sản xuất nơi đồng ruộng.
(4) Còn những lúc người dân lao động Việt Nam xúc cảm, tâm trí muốn vươn lên, muốn ca hát cho tâm hồn bay bổng thoải mái trong khi làm lụng, thì chỉ có con cò gợi hứng cho họ nhiều. Con cò trắng bạch kia tuy ngày đêm lặn lội, nhưng nhiều lúc lại bay lên mây xanh. Nó cũng vất vả, nhưng có vẻ trong trắng, thanh cao, có những lúc nó vẫy vùng thoải mái, nó sống một cuộc đời mà người dân lao động nước ta thời xưa hằng mong ước.
(Theo Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học. Hà Nội, 2002)
Lựa chọn đáp án trước câu trả lời đúng:  
Câu 1. Mục đích chính của đoạn trích trên là gì?
A. Cung cấp thông tin về con cò và người nông dân
B. Bày tỏ tình cảm của người viết với con cò
C. Giải thích vì sao trong ca dao hay nhắc tới con cò
D. Giới thiệu, thuyết minh về con cò và người nông dân
Câu 2. Phương án nào sau đây thể hiện rõ yếu tố nghị luận trong đoạn trích trên?
A. Nhân vật và sự việc                                    B. Lí lẽ và bằng chứng
C. Lời kể và người kể                                     D. Thời gian và địa điểm
Câu 3. Câu nào sau đây là câu nêu vấn đề để bàn luận?
A. Trong ca dao dân ca Việt Nam, có rất nhiều bài nói đến con cò.
B. Tại sao trong khi hát, nhân dân lao động lại hay nói nhiều đến con cò?
C. Những câu ca dao hay và cổ nhất của ta, hầu hết mở đầu bằng “con cò..”.
D. Bạn thân nhất của người nông dân trong lao động và sản xuất là con trâu.

Câu 4. Ý nào sau đây nêu đúng nhiệm vụ của đoạn (1) trong văn bản trên?
A. Giải thích vấn đề cần bàn luận                      B. Nêu vấn đề cần bàn luận
C. Chứng minh ý kiến của người viết                D. Nêu cảm nghĩ của người viết
Câu 5. Ý chính của đoạn (3) là gì?
A. Khẳng định con trâu là người bạn thân nhất của người nông dân
B. Miêu tả đặc điểm công việc và tính cách chậm chạp của con trâu
C. Giải thích vì sao và khi nào người nông dân mới liên hệ đến con trâu
D. Chứng minh con trâu là tiêu biểu nhất cho sức sản xuất nơi đồng ruộng
Câu 6. Câu nào sau đây nêu được ý chính của đoạn (4)?
A. Con cò mới là người bạn thân nhất của người nông dân khi lao động.
B. Con cò tuy ngày đêm lặn lội nhưng nhiều lúc lại bay lên mây xanh.
C. Cuộc sống của con cò cũng vất vả nhưng có vẻ trong trắng, thanh cao.
D. Con cò phù hợp với tâm trạng muốn ca hát khi làm lụng của nông dân.
Câu 7. Dòng nào nêu bằng chứng làm sáng tỏ cho lí lẽ: “Những câu ca dao hay và có lẽ cũng rất cổ của ta, hầu hết mở đầu bằng “con cò...””?
A. Những lúc cày cuốc, cấy hái, người nông dân thường thấy con cò bên họ
B. Con cò bay lả bay la, con cò bay bổng bay cao, con cò lặn lội bờ ao,...
C. Con cò lội theo luống cày, con cò bay trên đồng lúa bát ngát,...
D. Con cò trắng kia tuy ngày đêm lặn lội, nhưng nhiều lúc lại bay lên mây xanh.
Câu 8. Dòng nào sau đây nói đúng về hiện tượng từ mượn trong văn bản Con cò trong ca dao?
A. Ít sử dụng từ mượn                           B. Không sử dụng từ Hán Việt
C. Chỉ dùng từ thuần Việt                      D. Có sử dụng từ tiếng Anh
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 9. Hãy nêu một vài câu ca dao hoặc bài thơ có hình ảnh con cò mà em biết.
Câu 10. Thông qua văn bản trên, bằng 3-4 câu văn, trình bày suy nghĩ của em về phẩm chất người nông dân Việt Nam. 
ĐỀ 3
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
CẢNH THÁC BỜ
(Trích)
Chúng tôi đã xuống những hòn, những bãi, những núi, những đá ghềnh ở bờ thác Bờ để xem những luồng, những thác, những vực của nó. Rồi chúng tôi leo lên những mỏm núi cao nhất ở bên bờ thác để nhìn toàn cảnh. Mỗi bước lên cao, mỗi tầm mắt đưa xa, tôi càng được hiểu thêm về sự ngạc nhiên của các khách du lịch ngoại quốc đi lên Tây Bắc. Họ đã gọi thác Bờ của sông Đà là tiểu Hạ Long hay tiểu Bái Tử Long. Cũng đúng, dưới bầu trời trong sáng và lộng lẫy của một ngày đông nắng ấm như hôm nay, nước sông Đà cũng trắng sâu và xanh biêng biếc, cát sông Đà cũng trắng xoá cũng chói chang và tất cả những tầng tầng lớp lớp đá ở giữa lòng sông Đà, mà ta nheo nheo mắt nhìn cũng thấy như một vùng Hạ Long hay Bái Tử Long nào hiện ra với những đỉnh núi, những hòn, những đảo, những khe, những bãi kì diệu thu nhỏ lại.
Càng nghe thác Bờ, giữa trưa nắng sôi réo, dội lên những núi đá trên bờ, âm vang rất xa, thành một giọng cười dài, lạnh lùng, hờn giận, ghen ghét, thách thức, càng thấy thêm cái sức mạnh man dại và cái bí mật của con Sông Đà, càng thấy sự bức thiết chinh phục sông Đà, càng thấy bao nhiêu cái hữu ích, tiện lợi sẽ làm cho cuộc sống con người thêm hạnh phúc, sung sướng, tươi đẹp một khi sông Đà được cải tạo, khai thác.
(Nguyên Hồng)
Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1: Văn bản Cảnh thác Bờ cùng thể loại với văn bản nào?
A. Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)
C. Thời thơ ấu của Hon-đa (Hon-đa Sô-i-chi-rô)
B. Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng)
D. Người thủ thư thời thơ ấu (Nguyễn Thụy Anh)
Câu 2: Tính chất du kí của văn bản này được thể hiện ở nhận xét nào sau đây? 
A. Văn bản ghi lại một câu chuyện tưởng tượng trong quá khứ.
B. Văn bản ghi lại những kỉ niệm thời thơ ấu của tác giả.
C. Văn bản ghi lại một chuyến đi gần đây của tác giả.
D. Văn bản ghi lại những cảm xúc của tác giả đối với khách du lịch ngoại quốc. 
Câu 3: Câu nào dưới đây nêu lên nội dung chính của văn bản Cảnh thác Bờ? 
A. Tác giả rất ấn tượng với cách gọi thác Bờ của các khách du lịch ngoại quốc. 
B. Tác giả miêu tả phong cảnh thác Bờ của sông Đà.
C. Tác giả so sánh sông Đà với Hạ Long và Bái Tử Long,
D. Tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải chinh phục sông Đà.
Câu 4: Cảnh sắc của thác Bờ được tác giả ghi lại bằng cách nào?
A. Miêu tả khái quát Cảnh thác Bờ.
B. Miêu tả chi tiết Cảnh thác Bờ.
C. Miêu tả từ khái quát đến chi tiết, kết hợp với việc nêu cảm nghĩ.
D. Miêu tả từ chi tiết đến khái quát.
Câu 5: Chi tiết nào trong văn bản thể hiện sức mạnh man dại và bí ẩn của sông Đà?
A. Nước sông Đà trắng sâu và xanh biêng biếc.
B. Cát sông Đà trắng xóa và chói chang.
C. Lòng sông Đà tầng tầng lớp lớp đá.
D. Tiếng thác Bờ âm vang như giọng cười dài, lạnh lùng, hờn giận, ghen ghét, thách thức.
Câu 6: Tác giả có suy nghĩ gì khi đứng trước Cảnh thác Bờ?
A. Cần khai thác sông Đà để phục vụ cuộc sống con người.
B. Sông Đà man dại và bí mật đến mức khó chinh phục.
C. Sông Đà đẹp gần bằng Hạ Long hay Bái Tử Long.
D. Khách du lịch ngoại quốc ngạc nhiên khi leo lên những mỏm núi cao nhất bên bờ thác.
Câu 7: Câu nào sau đây có sử dụng từ mượn tiếng Hán (tiếng Trung Quốc)?
A. Mỗi bước lên cao, mỗi tầm mắt đưa xa, tôi càng được hiểu thêm về sự ngạc nhiên của các khách du lịch ngoại quốc đi lên Tây Bắc.
B. Chúng tôi đã xuống những hòn, những bãi, những núi, những đá ghềnh ở bờ thác Bờ để xem những luồng, những thác, những vực của nó.
C. Dưới bầu trời trong sáng và lộng lẫy của một ngày đông nắng ấm như hôm nay, nước sông Đà cũng trắng sâu và xanh biêng biếc, cát sông Đà cũng trắng xoá cũng chói chang.
D. Giữa trưa nắng, dòng thác sôi réo, dội lên những núi đá trên bờ, tiếng vang rất xa, thành một giọng cười dài, lạnh lùng, hờn giận, ghen ghét, thách thức.
Câu 8:  Từ “mắt” trong câu: “Mỗi bước lên cao, mỗi tầm mắt đưa xa, tôi càng được hiểu thêm về sự ngạc nhiên của các khách du lịch ngoại quốc đi lên Tây Bắc.” KHÔNG cùng nghĩa với từ “mắt” trong câu nào dưới đây?
A. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má. (Nguyên Hồng)
B. Khi tôi đọc sách, mọi thông tin vào đầu tôi rất chậm, nhưng khi xem ti vi bằng tai và mắt thì tôi cảm nhận mọi việc nhạy bén hơn nhiều. (Hon-đa Sô-i-chi-rô)
C. Tiếng gà /Giục quả na /Mở mắt /Tròn xoe. (Trần Đăng Khoa)	
D. Có thể nói mỗi dòng chữ ông viết ra là một dòng nước mắt nóng bỏng tình xót thương ép thẳng ra từ trái tim vô cùng nhạy cảm của mình. (Nguyễn Đăng Mạnh)
Câu 9: Qua văn bản, tác giả Nguyên Hồng đã bày tỏ những tình cảm, cảm xúc gì?
Câu 10: Theo em, chúng ta cần ứng xử với thiên nhiên như thế nào để thiên nhiên “làm cho cuộc sống của con người thêm hạnh phúc và tươi đẹp”? (Trình bày bằng một đoạn văn từ 3-5 câu)
DẠNG 2: VIẾT 
Đề 1: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em.
Đề 2: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ lục bát.	
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Dạng 1: CÁC ĐỀ ĐỌC HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

	Đề
	Câu
	Nội dung

	Đề 1
	1
	A

	
	2
	A

	
	3
	C

	
	4
	D

	
	5
	B

	
	6
	D

	
	7
	C

	
	8
	A

	
	9
	HS xác định đúng 01 biện pháp tu từ và chỉ rõ trong câu văn. 
- Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: 
+ So sánh (cảm giác trong sáng được so sánh như mấy cành hoa tươi).
+ Nhân hóa (mỉm cười)
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu thơ trở nên sinh động hơn, giàu sức gợi hình, gợi cảm.
+ Thể hiện tâm trạng vui tươi, hạnh phúc của những đứa trẻ lần đầu tiên đến trường. 
+ Cho thấy tài năng quan sát tinh tế, sử dụng từ ngữ phong phú của tác giả.

	
	10
	GV chấm linh hoạt, tôn trọng cảm nghĩ riêng và ý kiến cá nhân của HS trên cơ sở câu trả lời đúng với yêu cầu và hướng tới tình cảm tích cực.
- HS nêu rõ cảm xúc, suy nghĩ về buổi tựu trường đầu tiên. 
Lưu ý: 
Hình thức: 3 - 5 câu văn đúng cấu trúc ngữ pháp.


	Đề 2
		1
	C

	2
	B

	3
	A

	4
	B

	5
	C

	6
	D

	7
	B

	8
	A


Câu 9: HS tự liên hệ.
Câu 10: HS tự liên hệ.

	Đề 3
		1
	A

	2
	D

	3
	B

	4
	B

	5
	A

	6
	B

	7
	D

	8
	C

	9
	Gợi ý trả lời: HS phát hiện và phân tích tác dụng của 1 trong 2 biện pháp tu từ sau:
- So sánh “nhìn ong trại đi” như “một mảnh hồn của tôi đã san đi nơi khác”
Ẩn dụ: một mảnh hồn của tôi đã san đi nơi khác: chỉ nỗi buồn đau, tiếc nuồi.
- Tác dụng:
+ Làm cho câu văn trở nên sinh động, gợi cảm, cụ thể.
+ Cho thấy nỗi buồn, đau đớn, nhớ thương, tiếc nuối của nhân vật tôi khi đàn ong bay đi. 
+ Sự quan sát tinh tế và tình yêu của tác giả dành cho đàn ong.

	10
	- Đúng hình thức đoạn văn, đúng dung lượng từ 3-5 câu, không mắc lỗi diễn đạt, sai cấu trúc câu.
- Nội dung: HS nêu được ít nhất 2 ý nghĩa đúng.





ĐỀ 3

	Phần
	Câu
	Nội dung
	

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	

	
	1
	B
	

	
	2
	C
	

	
	3
	B
	

	
	4
	C
	

	
	5
	D
	

	
	6
	A
	

	
	7
	A
	

	
	8
	C
	

	
	9
	- Tình cảm tác giả muốn gửi gắm trong văn bản là niềm khao khát khám phá chinh phục thiên nhiên, lòng biết ơn, trân trọng với vẻ đẹp thiên nhiên đất nước. (Hoặc tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên đất nước...) 
- HS diễn đạt linh hoạt theo ý hiểu
	

	
	10
	- Nêu được cách ứng xử với thiên nhiên để “làm cho cuộc sống của con người thêm hạnh phúc và tươi đẹp” (yêu thiên nhiên, bảo vệ, giữ gìn, chinh phục, cải tạo, khai thác nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có và sự cân bằng của thiên nhiên…).
	


Dạng 2: VIẾT 
Đề 1: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em.
Gợi ý: 
1. Mở bài
Giới thiệu về trải nghiệm sẽ được kể (những trải nghiệm vui, buồn, đáng nhớ như thế nào)
2. Thân bài
a. Giới thiệu khái quát về câu chuyện
- Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện.
- Giới thiệu những nhân vật có liên quan đến câu chuyện.
b. Kể lại các sự việc trong câu chuyện
- Điều gì đã xảy ra?
- Vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy?
- Cảm xúc của người viết khi xảy ra câu chuyện, khi kể lại câu chuyện?
3. Kết bài
- Nêu cảm xúc của người viết với câu chuyện đã xảy ra.
- Kỉ niệm đó giúp em rút ra bài học gì cho mình: Giúp em trưởng thành hơn, thành một người học sinh được mọi người yêu quý,....
Đề 2: Viết đoạn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ lục bát
Gợi ý: 
1. Mở đoạn
Giới thiệu tên bài thơ, tác giả (nếu có), cảm nghĩ chung về bài thơ.
2. Thân đoạn
- Chỉ ra nội dung hoặc nghệ thuật cụ thể của bài thơ khiến em yêu thích và có nhiều cảm xúc, suy nghĩ. Ví dụ: về nội dung, bài thơ viết về đề tài gia đình thân thuộc, về tình cảm yêu thương gắn bó giữa mọi người…; về hình thức, bài thơ sử dụng thể lục bát quen thuộc, gần gũi, có cách ngắt nhịp và gieo vần phù hợp với việc thể hiện nội dung tình cảm gia đình…
- Nêu lên các lý do khiến em yêu thích. Ví dụ: về nội dung, bài thơ cho em những kỉ niệm, tình cảm, cảm xúc thân thương về ông, bà, cha, mẹ... ; về nghệ thuật, tác giả đã sử dụng các từ ngữ, hình ảnh rất sinh động, gợi cảm; các biện pháp tu từ và cách gieo vần, ngắt nhịp độc đáo của thơ lục bát…
3. Kết đoạn
Khái quát lại cảm nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bài thơ.


	
